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Bảng 1. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2020
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Kinh tế phát triển nâng cao, Nxb Đại học Vinh
	2020
	Giáo trình
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	2
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định dự trong thu hồi đất ở Nghệ An, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
	2018
	Sách tham khảo
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT (khoa Kinh tế)

	3
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Phát triển các sản phẩm hàng hóa đặc trưng phục vụ du lịch: Lý luận và thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
	2020
	Sách tham khảo
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT (khoa Kinh tế)

	4
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam (góc độ vận dụng các lý thuyết kinh tế học hiện đại), Nxb Đại học Vinh
	2019
	Sách tham khảo
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT (khoa Kinh tế)

	5
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Giáo trình Kinh tế vĩ mô nâng cao (SĐH)
	2020
	Giáo trình
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	6
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật
	2020
	Sách tham khảo
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT (khoa Kinh tế)

	7
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Vietnam, the big market and cross bridges of illegal wildlife trade in Asia: causes and solutions, The Journal of Agrobiotechnology Management & Economics, Volume 21, Number 3, 2019, Pg 35 - 47. ISSN: 1522936X, https://agbioforum.org/vietnam-the-big-market-and-cross-bridges-of-illegal-wildlife-trade-in-asia-causes-and-solutions/
	2019
	Scopus
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	8
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	The Effects of Risks in Agricultural Supply Chain Management on Business Performance: A Case Study in Vietnam, The Journal of Agrobiotechnology Management & Economics, Volume 21, Number 3, 2019, Pg 23 - 34. ISSN: 1522936X, https://agbioforum.org/the-effects-of-risks-in-agricultural-supply-chain-management-on-business-performance-a-case-study-in-vietnam/
	2019
	Scopus Q3; H=41, IF = 1
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	9
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Đẩy mạnh phát triển hàng hóa phục vụ du lịch tại Quảng Bình, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 07 tháng 03/2020 (725), Tr88 – 90.
	2020
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	10
	Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Hữu Trường
	Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Nghệ An trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Công Thương, ISSN 0866-7756, số 8, tháng 4 – 2020
	2020
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	11
	Lê Vũ Sao Mai
	Phát triển hoạt động đấu thầu qua mạng tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và dự báo, ISSN 0866-7120, Số 22, 08/2020
	2020
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	12
	Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
	Quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Nghệ An và vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài chính, ISSN 2615-8973, Số 384, tháng 6/2020
	2020
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	13
	Tran Thi Hoang Mai et al.
	Evaluation of the Firm Performance: Evidence from Food Firms Listed in the Hanoi Stock Exchange, Journal of Economics, Finance and Management Studies, ISSN (print): 2644-0490, ISSN (online): 2644-0504, Volume 3 Issue 08 August 2020, Page No. 111-116
	2020
	Tạp chí quốc tế
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	14
	Nguyen, Hoai Nam, Quoc Hoi Le, Quang yen Tran, Thi Mai Tran, Thi Hai Yen Nguyen, Thi Thuy Quynh Nguyen.
	 The Impact of Organizational Commitment on Employee Motivation: A Study in Vietnamese Enterprises, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol.7 No.6 (2020), Page No. 439-447
	2020
	Scopus, Q3
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	15
	Trần Thị Hoàng Mai và cộng sự
	Quản lý nhà nước về kinh tế, Nxb Đại học Vinh
	2019
	Giáo trình
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	16
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Phân tích chính sách kinh tế xã hội, Nxb Đại học Vinh
	2020
	Giáo trình
	Sử dụng giảng dạy và học tập ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)





Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2021
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Trần Thị Hoàng Mai
	Tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông ảnh hưởng đến phát triển sản xuất sản phẩm từ cây dược liệu, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số  tháng 12/2021.
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	2
	Hoan Nguyen, Thi Hoang Mai Tran, Thi Hai Yen Nguyen, Duc Dinh Truong
	The Influence of Competitive Advantage on Financial Performance:  A Case Study of SMEs in Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Print ISSN: 2288-4637/ Online ISSN 2288-4645, Vol 8, No 5 (2021), Page No. 0335–0343
	2021
	Scopus (IF: 0.845, Q3)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	3
	Nguyen Thi Hang, Tran Thi Hoang Mai, Nguyen Ngoc Huyen
	Assessment Of International Tourist’s Satisfaction with Service Quality at Tam Coc – Bich Dong In Ninh Binh Province, Vietnam. Journal of Law and Political Sciences, P. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551, Vol. 29, issue 4- 2021, Page No. 229-250.
	2021
	ISI,
IF: 1.451

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	4
	Tran Thi Hoang Mai, Le Phuong Nam, Nguyen Van Song, Nguyen Van Huong, Nguyen Dang Que, Thai Van Ha, Louie Marie T. Eluriaga
	Factors affecting decision and willingness to pay to connect to pipe water of households a case study in vietnam, Academy of Strategic Management Journal, P.ISSN: 1544-1458, E.ISSN: 1939-6104, Volume 20, Special Issue 6, 2021, Page No. 1-15
	2021
	Scopus (IF: 1.032, Q3)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	5
	Nguyen Thi Minh Phuong et al.
	The Effects of Risks in Agricultural Supply Chain Management on Business Performance: A Case Study in Vietnam, The Journal of Agrobiotechnology Management & Economics, Volume 21, Number 3, 2019, Pg 23 - 34. ISSN: 1522936X, https://agbioforum.org/the-effects-of-risks-in-agricultural-supply-chain-management-on-business-performance-a-case-study-in-vietnam
	2019
	/Scopus Q3; H=41, IF = 1.
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	6
	Nguyen Nang Hung et all (học viên QLKT), 
	The impact of national culture on bilateral trade in Vietnam, Journal of Contemporary Issues in Business and Government, Vol. 27, No. 2,2021, P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1235-1254 DOI: 10.47750/ cibg.2021.27.02.139 
	2021
	(ISI)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	7
	Trần Thị Thanh Tâm
	Thực trạng du lịch Nghệ An trong đại dịch covid, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, 0868-3808, Số 590
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	8
	Lê Vũ Sao Mai
	Nghệ An cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư hiệu quả, Tạp chí Kinh tế và dự báo, 0866-7120, Số 17, 06/2021
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	9
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Nguyễn Thị Hải Yến
	Quản lý thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I, Nghệ An, Tạp chí Kinh tế và Dự Báo, 0866-7120, Số 29, tháng 10/2021
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	10
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Anh Sơn: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 0868-3808, Số 588 tháng 5 năm 2021, Trang 127-129
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	11
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hang đối với dịch vụ MyTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế & phát triển, 0866-7756, Số 288 tháng 6/2021, tr. 93-102
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	12
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Công thương, 0866-7756, Số 13 tháng 6/2021, 
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	13
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách việc làm cấp độ địa phương, Tạp chí Công thương, 0866-7756, Số 16 tháng 7/2021,
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	14
	Thái Thị Kim Oanh 
	Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản của chính quyền cấp huyện: nghiên cứu từ thực tiễn tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Công thương, 0866-7756, Số 17 tháng 7/2021
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	15
	Trần Quang Bách;
Hồ Thị Diệu Ánh;
Hoàng Thị Cẩm Thương; 
Nguyễn Đăng Đức; 
Nguyễn Thị Yến
	The Impact of Knowledge Sharing on the Effectiveness of Employee Management in Small and Medium Enterprises in the North Central Region, Vinh University Journal of Science, 1859-2228, Tập 50 (2B/2021)
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	16
	Trần Quang Bách
	Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết trường đại học công lập - Trong bối cảnh tự chủ, Tạp chí Công Thương, 0866-7756, Số 26
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	17
	Trần Thị Lê Na, 
Lương Thu Hà
	Ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi tới kết quả lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120, số 12 tháng 4/2021
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)



Bảng 3. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2022
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Trần Thị Hoàng Mai (chủ biên)
	Chính sách phát triển tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu: lý luận và thực tiễn (nghiên cứu tại tỉnh Đắk Nông), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN 978-604-384-914-1
	2022
	Sách tham khảo
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	2
	Nguyen Thi Minh Phuong et all 
	The Impacts of The Mechanism for Mobilizing and Using Financial Resources on The Efficiency of Supply Chain Linkage in The Agricultural Sector: A Case Study of Vietnam, AgBioForum, Volume 24, Number 2, 2022. ISSN: 1522936X, https://agbioforum.org/
	2022
	Scopus Q2; H=41, IF = 1.
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	3
	Nguyễn Thị Minh Phượng,
	Chuyển đổi số ngành nông nghiệp ở Việt Nam: Khó khăn và giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 619 tháng 9/2022, Tr 4 - 6
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	4
	Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Hải Yến,
	Phát triển kinh tế số ở Nghệ An: thực trạng và một số giải pháp tiền đề, Tạp chí Công thương, Số 23, tháng 10/2022, Tr 148 - 153.
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	5
	Trần Thị Hoàng Mai
	Thúc đẩy hợp tác liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu ở Đăk Nông theo chuỗi giá trị, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 610 tháng 05/2022.
	2021
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	6
	Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế và Dự báo
0866-7120, số 13 (5/2022)
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	7
	Trần Thị Hồng Lam 
Trần Thị Thanh Tâm 
	Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An sau
 đại dịch Covid -19, Tạp chí Tài Chính , 2615-8973, kì 2 tháng 9/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	8
	Lê Vũ Sao Mai, Nguyễn Thị Tiếng, Koupsak Dalasouk, Trần Hải Nam, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Huyền Trang
	Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế và dự báo, 0866-7120
 
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	9
	Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Phú Yên
	Công tác điều hành phục vụ bay tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam  – chi nhánh Tân Sơn Nhất, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 0868-3808, Số 612, tháng 6/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	10
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển thương mại của chính quyền cấp tỉnh, Tạp chí Công thương, , 0866-7756, Số 6 tháng 4/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	11
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Quản lý chi ngân sách nhà nước của chính quyền huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 0868-3808, Số tháng 613 tháng 6/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	12
	Thái Thị Kim Oanh và cộng sự
	Quản lý nhân lực tại Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 0868-3808, Số tháng 610 tháng 5/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	13
	Nguyễn Thị Mai Lê	
	Kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông của Việt Nam, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, 1859-1914, số tháng 10/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	14
	Phạm Thị Thuý Hằng	
	Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài sản công, Tạp chí tài chính, 2615-8973, số 09/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	15
	Đỗ Thị Phi Hoài	
	Chính sách thuế bảo vệ môi trường với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, 0868-3808, Tháng 5/2022
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	16
	Tran Quang Bach, Nguyen Thi Hanh Duyen, Nguyen Hoai Nam, Tran Hoang Mai, Nguyen Thi Thuy Quynh, Hoang Dang Duc
	Factors affecting the linkage between public universities, in the context of university autonomy: Case study in Vietnam
International Journal of Data and Network Science 7 (2023).
https://doi.org/10.1016/j.aspen.2020.09.015
	2022
	Scopus Q2
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	17
	Nguyễn Thị Minh Phượng et all 
	How temperature shocks impact energy poverty in Vietnam: mediating role of financial development and environmental Consideration
Environmental Science and Pollution Research
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-19672-3
	2022
	ISI (SCIE); 
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	18
	Nguyen Van Song1 · Tran Thi Hoang Mai2 · Tran Duc Thuan3 · Dinh Van Tien4 · Nguyen Thi Minh Phuong2 ·
Thai Van Ha5 · Nguyen Dang Que6 · Tran Ba Uan7
	SME financing role in developing business environment and economic growth: empirical evidences from technical SMEs in Vietnam
Environmental Science and Pollution Research 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-19528-w
	2022
	ISI (SCIE); 
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	19
	Le Phuong Nam, Nguyen Dang Que, Nguyen Van Song, Tran Thi Hoang Mai, Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Thi Xuan Huong, Nguyen Cong Tiep, Tran Ba Uan
	Rice Farmers' Perception and Determinants of Climate Change Adaptation Measures: : A Case Study in Vietnam, AgBioForum, Volume 24, Number 1, https://agbioforum.org/article-view/?id=73
	2022
	Scopus Q3
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	20
	Song Van Nguyen, Que Nguyen Dang, Uan Tran Ba, Nam Le Phuong, 
Nam Nguyen Quang, Phuong Nguyen Thi Minh, Mai Tran Thi Hoang
	Tourism development affects on farmers household’s livelihood: Case study in Vietnam  
Environment, Development and Sustainability, 29, pages 56114–56127, https://doi.org/10.1007/s10668-022-02614-x
	2022
	ISI (SCIE); Spinger
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	21
	Phung Van Hien, Tran Thi Hoang Mai, Phung Khanh Ly
	State investment in education and training in Vietnam, Journal of Law and Political Sciences, P. ISSN 2222-7288; E. ISSN 2518-5551
https://drive.google.com/file/d/1cxz4eiuyPTw-jmwRe8Xg5K-DDH2lld1k/view
	2022
	ISI, 
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	22
	Nguyen Van Hoa, Phung Van Hien, Nguyen Cong Tiep, Nguyen Thi Xuan Huong, Tran Thi Hoang
Mai, Pham Thi Lan Phuong
	The Role of Financial Inclusion, Green Investment and Green Credit on Sustainable Economic Development: Evidence from Vietnam, Cuadernos de Economía (Spanish Journal of Economics and Finance), ISSN 0210-0266, https://doi.org/10.32826/cude.v1i127.600
	2022
	ISI 
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	23
	Thai Thi Kim Oanh et al.
	Technical Efficiency of Smallholder Banana Production: A case study in Vietnam, AgBioForum, Vol. 24 No. 2, https://agbioforum.org/menuscript/index.php/agb/article/view/125/75
	2022
	Scopus Q3 
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	24
	Tran Quang Bach, Nguyen Thi Hanh Duyen, Nguyen Hoai Nam, Tran Hoang Mai, Nguyen Thi Thuy Quynh, Hoang Dang Duc
	Factors affecting the linkage between public universities, in the context of university autonomy: Case study in Vietnam, International Journal of Data and Network Science 7 (2023).
https://doi.org/10.1016/j.aspen.2020.09.015
	2022
	Scopus, Q2
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	25
	Thai Thi Kim Oanh et al.
	Green Economic development policy in VietNam in the context of industrial revolution 4.0 , Central European Management Journal
https://journals.kozminski.cems-j.com/index.php/pl_cemj/article/view/2116.html
	2022
	Scopus Q3
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)



Bảng 4. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2023
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Nguyen Thi Minh Phuong et al.
	The role of eco-innovation, eco-investing, and green bonds in achieving sustainable economic development: evidence from Vietnam, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, VOL. 36, NO. 2, 2169839 
	2023
	Scopus/Q1, H = 43
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	2
	Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Hải Yến, Đặng Thọ Xuân (học viên cao học KTCT),
	Vai trò của nông dân Việt Nam trong chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp hiện nay, Tạp chí Công thương, ISSN: 0866-7756; số 22 tháng 10 năm 2023, Tr 44 – 49
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	3
	Truong Cong Giap (học viên QLKT), Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Thi Hai Yen,
	Development of ecological agriculture associated with circular economy and food safety in vietnam, Sustainable economic development of Vietnam in the new context, ISBN 978 – 604-79-4002-8; 3522-2003/CXBIPH/4-83/TC.
	2023
	Hội thảo khoa học quốc tế
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	4
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Phát triển chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Mã số ISBN 978-604-396-811-8. số ĐKXB: 734-2023/CXBIPH/6-53/ĐHQGHN
	2023
	Sách tham khảo
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	5
	Tran Quang Bach, Nguyen Thi Hanh Duyen, Nguyen Hoai Nam, Tran Hoang Mai, Nguyen Thi Thuy Quynh, Nguyen Dang Duc
	Factors affecting the linkage between public universities, in the context of university autonomy: Case study in Vietnam, International Journal of Data and Network Science, ISSN: 25618148, 25618156, Volume 7 Issue 1, 439-448
 
	2023
	Scopus (Q2)

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	6
	Quang Bach Tran, Thi Thuy Quynh Nguyen, Hoai Nam Nguyen, Thi Hoang Mai Tran, Thi Quynh Lien Duong, Thi Hanh Duyen Nguyen, Thi Bich Thuy Nguyen, Nhu An Nguyen and Thi Lien Trinh
	The impact of brand image on public university links in the context of autonomy: A case study in Vietnam, International Journal of Data and Network Science, ISSN: 25618148, 25618156, Volume 7 Issue 5, 553–562
 
	2023
	Scopus (Q2)

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	7
	Le Vu Sao Mai, Dalasouk Kopsack, Nguyen Thi Tieng, Hoang Thi Huyen Trang,  Tran Dang Khoa
	Factors affecting investor satisfaction in the southeast economic zone 
of Nghe An province, Asian Economic and Financial Review, Vol. 13, No. 4, 251-268
 
	2023
	Scopus (Q3)

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	8
	Tran Xuan Minh, Nguyen Cong Thành, Tran Hau Thin, Nguyen Thị Huong Giang, Nguyen Thi Tieng
	Effect of Mulching on Growth and Yield of Peanut (Arachis hypogaea L.) on the Coastal Sandy Land in Nghe An Province, Vietnam, Indian Journal of Agricultural Research, Volume 57 Issue 4: 487-491
 
	2023
	Scopus (Q3)

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	9
	Tran Thi Thanh Tam, Dao Quang Thang
Thai Thi Kim Oanh, Le Ngoc Huong
	Determinants influencing the linkage between
 training and using labour force:the case of Vietnam, Central European Management 
Journal, Vol. 31 Iss. 1 (2023)
 
	2023
	Scopus (Q3)

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	10
	Mai Thi Huyen, Nguyen Thi Xuan Huong, Nguyen Van Song, Nguyen Thi Hai Yen, Nguyen Dang Que
	Agricultural Restructure Policy in Vietnam and Practical Application for Sustainable Development in Agriculture, AgBioForum, ISSN: 1522936X, Vol. 25, Number 1, 2023, page 49 - 57
 
	2023
	Scopus Q2
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	11
	Tran Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Bich Lien, Pham Van Hieu, Nguyen Thi Kim Chi, Nguyen Thi Viet Nga
	Subjective norms and entrepreneurial intention: A moderated-serial mediation model, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Volume 19, Issue 1, 2023: 113-140
DOI: https://doi.org/10.7341/20231914
	2023
	Scopus/ISI (Q2)

	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	12
	Nguyen Van Song, Nguyen Dang Que, Nguyen Cong Tiep, Dinh van Tien, Thai Van Ha, Pham Thi Lan Phuong, Tran Ba Uan, Thai Thi Kim Oanh,
	 The infuence of economic and non‑economic determinants on the sustainable energy consumption: evidence from Vietnam economy,.Environmental Science and Pollution Research, ISSN 09441344, 16147499,
Volume 85, Part A, August 2023, 103788
https://doi.org/10.1007/s11356-022-24965-
	2023
	ISI (Q1) – 2023,H-index: 154
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	13
	Mingming Zhang , Wing -Keung Wong, Thai Thi Kim Oanh, Iskandar Mudaf, Saiful Islamg, Sanil S. Hishanh, Shamansurova Zilola Abduvaxitovnai 
	Regulating environmental pollution through natural resources and technology innovation : Revisiting the environment Kuznet curve in China through quantile-based ARDL estimation, Resources Policy, ISSN / eISSN: 0301-4207 / 1873-7641,  Volum 85 Part A, Pg. 1-10 (2023), https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103788
	2023
	SSCI Q1, IF:10.2
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	14
	Nguyễn Hoài Nam, Trần Thị Hoàng Mai, Phạm Nguyên Hồng, Trịnh Thị Liên
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý của chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với du lịch biển, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN 1859-0012, Số 310, 54-63.
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	15
	Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Nguyên Hồng
	Chính sách phát triển du lịch biển của chính quyền tỉnh Thanh Hóa: thực trạng và một số khuyến nghị, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, ISSN 0866-7489, Số 4 (539), tr. 64-74.
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	16
	Phạm Thị Luyến, Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thúy Vinh
	Các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Kinh tế, trường Đại học Vinh, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868‐3808, Số 630, 45-47
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	17
	Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Thanh Phương
	Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: thực trạng và một số giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868‐3808, Số 639, tr. 54-58
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	18
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những tác động đối với xuất nhập khẩu của tỉnh Nghệ An, Tạp chí Công thương, ISSN: 0866-7756, Số 2, tr 52-57
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	19
	Lê Vũ Sao Mai, Cao Thị Thanh Vân
	Một số giải pháp tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 1859-4972, Số 35, tr 11
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	20
	Nguyễn Cao Trần Phương, Lê Xuân Thẩm, Phan Đình Phúc, Phạm Ngọc Ánh, Nguyễn Trung Dũng, Cao Thị Thanh Vân, Lê Vũ Sao Mai
	Bức tranh đầu tư tiền mã hoá - Cryptocurrency tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 1859-4972, Số 11, tr 23
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	21
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	Giải pháp nhân lực thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 1859-4972, số 01/2023, tr 171 - 174
	2023
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	22
	Ho Thi Dieu Anh, Tran Thi Le Na, Ho My Hanh
	The Impact of People-Oriented Leadership Behavior on Employee Satisfaction in Small and Medium Enterprises in Vietnam, Journal Of Organizational Behavior Research
Vol.: 8, Sayı / Is.: 1,Sayfa/Pages: 275-285
	2023
	ISI (ESCI)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	23
	Ho Thi Dieu Anh, Hoang Thị Thuy Van, Tran Thi Le Na
	Engagement of generation Z, the case of labor law in Vietnam, Journal of law and 
Political sciences, Vol 38 Iss3 page:255-283
	2023
	ISI(ESCI)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	24
	Ha Thu Luong, Nhi Lan Dao, Trang Thu Nguyen, Uyen Thu Thi La, Na Thi Le Tran, Hoa Thi Duong
	Continuous Behavior of Using Food Delivery Mobile Applications in Vietnam after Covid-19 Pandemic, Journal of Distribution Science, Vol 21-3 page 47-60
	2023
	Scopus
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	25
	Ho Thi Dieu Anh
	Impacts of social responsibility on customers’ switching behavior in using products and services: The case of small and medium enterprises in Vietnam, International Journal of Data and Network Science, Vol 7 Iss 3
	2023
	Scopus (Q2)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	26
	Nguyen Thi Thu Cuc, Ho Thi Dieu Anh, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Huu Trinh
	The Impact of capital Structure on Profitability of Listed Companies in Vietnam Stock Market: A Non – linear anlysic, Cuadernos de economia – Spanish Journal of Economic and Finance, Vol. 46; Is 30
	2023
	Scopus (Q2)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	27
	Ahsan Anwar, Abdulkadir Barut, Fahrettin Pala, Nurcan Kilinc‑Ata, Emine Kaya, Duong Thi Quynh Lien
	A different look at the environmental Kuznets curve from the perspective of environmental deterioration and economic policy uncertainty: evidence from fragile countriesm Environmental Science and Pollution Research, 02 August 2023
	2023
	ISI (Q1)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	28
	Qingran Guo, Zhuo Wu, Duong Thi Quynh Lien, Pham The, Israr Ahmed
	Old wine in a new bottle: Applying the novel dynamic ARDL simulations approach to explore the impact of energy efficiency, financial development, economic growth, foreign direct investment, and urbanization on CO2 emissions, Environmental Science and Pollution Research, 11 September 2023
	2023
	ISI (Q1)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	29
	Dang, Thuy Anh, Ho, My Hanh, Ho, Thi Dieu Anh, Nguyen, Thi Thanh Hoa 
	Factors Affecting the Outsourcing of Accounting Activities in Small and Medium Transport Enterprises in Vietnam, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Volume 9 Issue 10
	2023
	Scopus (Q3)
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	30
	Thuy Nguyen Thi Bich, Dat Thai Doan, Ha Nguyen Hai, Trang Nguyen Thi Ha, Ngan Nguyen Thi 
	Impact of Behavioral Factors on the Stock Investment Deci-sions of Generation Z in Vietnam, Journal of Organizational Behavior Research, 8(2), 129-143 
	2023
	ESCI
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	31
	Thanh Cuong Dang, Thi Thao Banh, Thi Hang Trinh, Thi Viet Hoang, Thi Ngoc Han Doan
	Territorial Marketing Impacts on Foreign Direct Investment Attraction Empirical Evidence in Nghe An Province Vietnam, Cogent Economics & Finance, Volume 11, issue 1
	2023
	ESCI, Scopus Q3
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	32
	Thanh Cuong Dang, Thi Dieu Anh Ho, Van Hao Tran, Thi Hang Trinh, Thi Thao Banh
	Factors affecting collaboration in agricultural
supply chain: A case study in the North Central region of Vietnam, Cogent Business and Management, Volume 10, issue 3
	2023
	ESCI, Scopus Q2
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	33
	Nguyen Thi Yen, Thanh Cuong Dang, Trinh Thi Hang 
	The impact of feminism on bank performance: the case of Vietnam, Review of Accounting and Finance, Vol. 22 No. 5
	2023
	ESCI, Scopus Q3
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)





Bảng 5. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2024
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Nguyen Thi Hai Yen et all,
	The impact of economic restructuring on the development of circular economy in agriculture and green growth, Multidisciplinary Science Journal https://10.31893/multiscience.2025225, Published Online: October 16, 2024 
	2024
	Scopus/Q4
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	2
	Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Công Giáp (học viên QLKT,
	Vai trò của hợp tác xã trong mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tạp chí Công thương, ISSN: 0866-7756; số 22 tháng 10 năm 2024, tr 150 – 155.
	2024
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	3
	Nguyễn Thị Hải Yến (chủ biên),
	Ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp, Nxb Tài chính, năm xuất bản 2024. ISBN: 978-604-79-4679-2
	2024
	Sách tham khảo
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	4
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	The impact of social capital on the public
general education governance, Journal of
Governance & Regulation, 13(2), 223–232. ISSN Print: 2220-9352, ISSN Online: 2306-6784, https://doi.org/10.22495/jgrv13i2art22
	2024
	Scopus/Q4
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	5
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	The Impact of Social Capital on the Effectiveness of Mobilizing
Extrabudgetary Financial Resources for Public General, Education in Hochiminh City, Migration Letters, ISSN: 1741-8984 (Print) ISSN: 1741-8992 (Online), Volume: 21, No: 3, pp. 348-362, https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/6582
	2024
	Scopus/Q4
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	6
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	The impact of managers’ emotional
intelligence on transformational leadership
styles in firms, Corporate & Business
Strategy Review, 5(2), 139–150, https://doi.org/10.22495/cbsrv5i2art12
	2024
	Scopus/Q4
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	7
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	Does green productivity promote
agricultural productivity in Vietnamese market?, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies © Emerald Publishing Limited2044-0839, DOI, 10.1108/JADEE-10-2023-0268
	2024
	Scopus/Q2
	Ứng dụng vào CTĐT ngành KTCT, QLKT (khoa Kinh tế)

	8
	Nguyễn Thị Minh Phượng và cộng sự
	The impact of economic restructuring on the development of circular economy in agriculture and green growth, Multidisciplinary Science Journal https://www.malque.pub/ojs/index.php/msj, https://www.malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/6234/2685
	2024
	Scopus/Q4
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